
STT Tên Địa chỉ

1 Nha khoa Việt Hàn 199A Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng

2 Nha khoa Minh Tâm 1B Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3 Nha khoa Mỹ 11, Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4 Nha khoa Việt Mỹ 61, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

5 Nha khoa Mỹ 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

6 Phòng khám răng hàm mặt Việt Xô 108, Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

7 Nha khoa Happy Smiles Land 25A1 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

8 Nha khoa Sài Gòn 208 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

9 Nha khoa Osaka VP3 bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

10 Phòng khám nha khoa Sài Gòn 376 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

11 Phòng khám đa khoa Minh Tâm 1B, Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

12 Nha khoa Phạm Dương Tầng 5, 52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13 Nha khoa quốc tế Nguyễn Khoa Số 05 Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

14 Nha khoa Nhật Tân 525 Âu Cơ Tây Hồ, Hà  Nội

15 Nha khoa 68 A6 TT10 Nguyễn Khuyến, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

16 Nha khoa Smile One 167 Phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

17 Nha khoa MISO 291 Đường Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

18 Nha khoa Việt Pháp 459 Lê Duẩn - Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

19 Nha Khoa Minh Ngọc - Beauty Dental Clinic 617 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

STT Tên Địa chỉ

1 PK chuyên khoa Tai Mũi Họng 367 Đường Giải Phóng- HBT- HN

2 PK chuyên khoa Tai Mũi Họng Số 33/38 Phương Mai- Đống Đa, HN

3 PK Tai mũi họng chất lượng cao 116 H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

4
Phòng khám chuyên khoa YHCT Dasarang

(Công ty TNHH DASARANG MEDICAL VIỆT NAM)

Tầng 2 khối A tòa nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên Địa chỉ

NHA KHOA

DANH SÁCH NHA KHOA/NHÀ THUỐC/BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM TỪ CHỐI CHI TRẢ

Khu vực phía Bắc

NHA KHOA

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM

Khu vực phía Nam
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1 Nha khoa Pháp Việt - Bình Dương 34 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

2 Nha khoa Cường Nhân (tên cũ: Nha khoa Việt Mỹ ) 526-528 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

3 Nha Khoa Nguyên Hùng 175 Nguyễn thượng hiền F 6 - Quận Bình thạnh DT 02862853799

4 Nha khoa Smileland 488 Liên Phường - Phước Long B - TP Thủ Đức - TPHCM 

5 Nha Khoa Bảo Việt 909A Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7, Tp HCM

TT Tên Địa chỉ

1 Phòng khám Đa khoa Hồng Cường 87 - 89 Thành Thái F 14 - Quận 10 

2 Phòng khám đa khoa Quốc Tế 221 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Nguyễn Cư Trinh  - q1 TP HCM 

3 PK Đa Khoa Văn Kiệt 646 -648 Võ Văn kiệt  -F1 - Quận 5, Tp HCM

4 Phòng khám đa khoa Âu Á 425 Nguyễn Văn Luông - F 12 - Quận 6, Tp HCM

5 Phòng khám đa khoa Thăng Long 575 Sư Vạn Hạnh - F 12 - Quận 10, Tp HCM

6 PK Đa khoa Đinh Tiên Hoàng 34 Đinh Tiên Hoàng - Đakao - Quận 1, Tp HCM

7 Phòng khám đa khoa Đại Đông 461 Cộng Hòa- F 13 Q Tân Bình, Tp HCM

8 Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 80 đường Châu Văn Liêm - F 11 - Quận 5, Tp HCM

9 PK ĐK Nam Việt TPHCM 202 Tô Hiến Thành - F 15 - Quận 10, Tp HCM

10 CTY TNHH Trung tâm y tế Hà Đô 35B - 35 C đường 3/2 F11 - Quận 10, Tp HCM

11 PK đa khoa Nguyễn Trãi Thủ Dầu Một 303 đại lộ Bình Dương - Phường Chánh Nghĩa TP TDM - Bình Dương 

12 Phòng khám đa khoa Thế Kỷ Mới 133A Trần Hưng Đạo - P An Phú - Quận Ninh kiều - TP Cần Thơ 

13 Phòng khám đa khoa Nam Bộ 134/1 Tô Hiến thành  - P 15 - Quận 10, Tp HCM

14 Phòng khám Nam khoa Đại Việt 1505 đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, TP.HCM

15 Phòng khám Đa Khoa Đại Tín 306 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố 1, P.Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

16 Phòng khám đa khoa Đại Y 274 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14, Quận 5, TP. HCM

TT Tên Địa chỉ

1 Nhà Thuốc Tân Bình 4 498 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình

2 Nhà Thuốc Mỹ Châu Tất cả các chi nhánh/cơ sở 

3 Nhà thuốc Maika 95/471 Phạm Văn Thuận,Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM

NHÀ THUỐC
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